
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240701-

0012

NGUYỄN 

THỊ ÁNH

040194014

555

Đường số 2, 

tổ 2, ấp 2, xã 

Sông Nhạn, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc My 

Châu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9489/GP

P
17/07/2024 17/07/2027

2

H19.12-

240705-

0015

Phạm 

Hoàng Long

750970161

62

QL 56, tổ 3, 

ấp Duyên 

Lãng, xã 

Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Long

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9488/GP

P
17/07/2024 17/07/2027

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 41 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 768/QĐ-SYT ngày 17 tháng 7 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

240620-

0023

Nguyễn Thị 

Loan

024185006

232

QL 56, KP. 

Hoàn Quân, 

thị trấn Long 

Giao, , huyện 

Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Tuấn 

Đông

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

9487/GP

P
17/07/2024 17/07/2027

4

H19.12-

240620-

0024

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

TRÂM

091173006

028

QL 56, 

KP.Suối 

Râm, thị trấn 

Long Giao, , 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

319A

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

9486/GP

P
17/07/2024 17/07/2027

5

H19.12-

240618-

0010

TRẦN 

QUANG 

KHÔI

075090012

237

Thửa đất số 

189, tờ bản 

đồ số 35, 

đường số 13, 

ấp Hàng 

Gòn, xã 

Hàng Gòn, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Quang 

Khôi

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9485/GP

P
17/07/2024 17/07/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

6

H19.12-

240617-

0003

Nguyễn Thị 

Mỹ Trinh 

075186011

298

183 Hùng 

Vương, thị 

trấn Gia Ray, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty 

cổ phần 

dược 

phẩm 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

nhà thuốc 

Long 

Châu 698

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9484/GP

P
17/07/2024 17/07/2027

7

H19.12-

240704-

0009

Nguyễn 

Ngọc Duy
271816369

139 Hùng 

Vương, khu 

phố 1, 

phường 

Xuân Hoà, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

HẢI

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9482/GP

P
17/07/2024 17/07/2024

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

8

H19.12-

240704-

0008

LÊ THỊ 

THU HOA

034197004

682

Số 139, 

đường 9 

tháng 4, 

phường 

Xuân Thanh, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

LÊ 

CƯỜNG 

10

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9481/GP

P
17/07/2024 17/07/2027

9

H19.12-

240619-

0015

CAO THỊ 

LÀI

044192007

676

Thửa đất số 

207, tờ bản 

đồ số 11, 

đường Suối 

Chồn, ấp 

Bàu Cối, xã 

Bảo Quang, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

THANH 

LÀI

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9480/GP

P
17/07/2024 17/07/2027

10

H19.12-

240618-

0012

Nguyễn 

Thanh Huệ
271119857

Số 108, 

đường Suối 

Chồn, tổ 2, 

ấp Bàu Cối, 

xã Bảo 

Quang, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

LÊ 

PHƯƠN

G 8

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9479/GP

P
17/07/2024 17/07/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

11

H19.12-

240618-

0011

CHÍ XUÂN 

PHI

075086018

843

Số 52, quốc 

lộ 56, KP 

Tân Phong, 

phường 

Xuân Tân, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

KIM 

CƯƠNG

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9478/GP

P
17/07/2024 17/07/2027

12

H19.12-

240702-

0020

Phạm Thị 

Thanh Thảo
271740340

Số A17, 

A18+19, KP 

5, phường 

An Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

DÂN Y 

BIÊN 

HÒA 

TRỰC 

THUỘC 

PHÒNG 

KHÁM 

ĐA 

KHOA 

DÂN Y 

BIÊN 

HÒA

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ)

3530////G

PP
17/07/2024 17/07/2027

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

13

H19.12-

240627-

0016

Nguyễn 

Tường Vi
272343399

Ấp 2, xã 

Xuân Hưng, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

TRƯỜN

G VI

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc độc, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

6399//GP

P
17/07/2024 17/07/2027

14

H19.12-

240702-

0015

Lê Thị Kim 

Dung
271481504

57 Nguyễn 

Thị Minh 

Khai, 

phường 

Xuân An, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

PHÒNG 

KHÁM 

ĐA 

KHOA 

SÀI 

GÒN - 

LONG 

KHÁNH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

6356//GP

P
17/07/2024 17/07/2027

Tổng cộng: 14 cơ sở (02 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 12 cơ sở cấp mới)
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